
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: Số 10, ngõ 51 Nguyễn Viết Xuân, Phường Khương Mai, 
Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

07/07/20143. Ngày đăng ký thành lập: 

CÔNG TY CP THỰC PHẨM THIÊN NHIÊN VIỆT

0106593399

STT Tên ngành Mã ngành

1. Đại lý, môi giới, đấu giá
Chi tiết: Đại lý

4610

2. Trồng rừng và chăm sóc rừng 0210

3. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết:
- Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác ; 
- Bán buôn dụng cụ y tế 
- Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh
- Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh 
- Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện 
- Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự
- Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm 
- Bán buôn dụng cụ thể dục, thể thao

4649

4. Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh 4723

5. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

6. Bán lẻ vải, len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa 
hàng chuyên doanh

4751

7. Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn 
trong các cửa hàng chuyên doanh

4753

8. Bán lẻ băng đĩa âm thanh, hình ảnh (kể cả băng, đĩa trắng) 
trong các cửa hàng chuyên doanh

4762

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CP THỰC PHẨM THIÊN NHIÊN VIỆT
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: VIET NATURAL FOOD JOINT STOCK 
COMPANY
Tên công ty viết tắt: THIEN VIET FOOD., JSC

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0909082233
Email:

Fax:
Website:
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9. Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết:
- Sản xuất các sản phẩm cà phê như: cà phê hoà tan, cà phê 
lọc, chiết xuất cà phê và cà phê cô đặc; 
- Sản xuất các chất thay thế cà phê; 
- Trộn chè và chất phụ gia; 
- Sản xuất chiết suất và chế phẩm từ chè hoặc đồ pha kèm; 
- Sản xuất thực phẩm đặc biệt như: đồ ăn dinh dưỡng, sữa và 
các thực phẩm dinh dưỡng, thức ăn cho trẻ nhỏ, thực phẩm có 
chứa thành phần hoóc môn; 
- Sản xuất gia vị, nước chấm, nước sốt như sốt madonnê, bột 
mù tạc và mù tạc;
- Sản xuất thực phẩm chế biến sẵn dễ hỏng như: bánh 
sandwich, bánh pizza. Nhóm này cũng gồm: 
- Sản xuất các loại trà dược thảo (bạc hà, cỏ roi ngựa, cúc la 
mã); 
- Sản xuất men bia; 
- Sản xuất nước cốt và nước ép từ thịt, cá, tôm, cua, động vật 
thân mềm; 
- Sản xuất sữa tách bơ và bơ; 

1079

10. Sản xuất bia và mạch nha ủ men bia 1103

11. Dịch vụ ăn uống khác
Chi tiết: Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng với khách 
hàng, trong khoảng thời gian cụ thể. 

5629

12. Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng 
chuyên doanh

4761

13. Bán lẻ thiết bị, dụng cụ thể dục, thể thao trong các cửa hàng 
chuyên doanh

4763

14. Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các 
cửa hàng chuyên doanh

4771

15. Sản xuất rượu vang 1102

16. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: 
- Bán lẻ dược phẩm, dụng cụ y tế trong các cửa hàng chuyên 
doanh 
- Bán lẻ nước hoa, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa 
hàng chuyên doanh 

4772

17. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày 5510

18. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610

19. Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép 4641

20. Sản xuất các loại bánh từ bột 1071

21. Bán buôn đồ uống 4633

22. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722

23. Sản xuất mì ống, mỳ sợi và sản phẩm tương tự 1074
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24. Hoạt động dịch vụ trồng trọt 0161

25. Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản 1020

26. Sản xuất đường 1072

27. Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn 1075

28. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết:
- Bán lẻ hoa, cây cảnh trong các cửa hàng chuyên doanh 
- Bán lẻ vàng, bạc, đá quí và đá bán quí, đồ trang sức trong các 
cửa hàng chuyên doanh 
- Bán lẻ hàng lưu niệm, hàng đan lát, hàng thủ công mỹ nghệ 
trong các cửa hàng chuyên doanh 
- Bán lẻ tranh, ảnh và các tác phẩm nghệ thuật khác (trừ đồ cổ) 
trong các cửa hàng chuyên doanh 
- Bán lẻ đồng hồ, kính mắt trong các cửa hàng chuyên doanh 
- Bán lẻ máy ảnh, phim ảnh và vật liệu ảnh trong các cửa hàng 
chuyên doanh 
- Bán lẻ xe đạp và phụ tùng trong các cửa hàng chuyên doanh 

4773

29. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa (trừ loại nhà nước 
cấm và chỉ hoạt động sau khi có đủ điều kiện theo quy định 
của pháp luật)

8299

30. Chăn nuôi gia cầm 0146

31. Hoạt động dịch vụ chăn nuôi 0162

32. Khai thác thuỷ sản biển 0311

33. Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn 
thông trong các cửa hàng chuyên doanh

4741

34. Dịch vụ phục vụ đồ uống
(không bao gồm quầy bar)

5630

35. Trồng cây ăn quả 0121

36. Trồng cây lấy quả chứa dầu 0122

37. Chưng, tinh cất và pha chế các loại rượu mạnh 1101

38. Trồng cây gia vị, cây dược liệu 0128

39. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

40. Bán buôn thực phẩm 4632(Chính)

41. Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt 1010

42. Chăn nuôi trâu, bò 0141

43. Chế biến và bảo quản rau quả 1030

44. Sản xuất dầu, mỡ động, thực vật 1040

45. Chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa 1050

46. Sản xuất ca cao, sôcôla và mứt kẹo 1073
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1.800.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán:
8. Vốn pháp định: 0 VNĐ

STT Tên cổ đông Nơi đăng ký hộ 
khẩu thường trú 
đối với cá 

nhân;địa chỉ trụ sở 
chính đối 
với tổ chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(chứng 
thực cá 
nhân) đối 
với cá 

nhân;MSD
N đối với 

doanh 
nghiệp;Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 
chức

Ghi 
chú

1 LÊ KHẮC 
HỒNG

Số 10, ngách 128/4 
đường Hoàng Văn 
Thái, Phường 
Khương Mai, Quận 
Thanh Xuân, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

60.000 600.000.000 33,33

Tổng số 60.000 600.000.000 33,33

B3533999

2 NGUYỄN 
TRUNG 
THÀNH

187/9/5  Bạch 
Đằng, Phường 2, 
Quận Tân Bình, 
Thành phố Hồ Chí 
Minh, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

60.000 600.000.000 33,33

Tổng số 60.000 600.000.000 33,33

024486422

3 NGUYỄN 
TRỌNG BẢO 
LONG

Số 36, tổ 9, Phường 
Tương Mai, Quận 
Hoàng Mai, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

60.000 600.000.000 33,33

Tổng số 60.000 600.000.000 33,33

B8229258

47. Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng 1104

48. Khai thác gỗ 0221

49. Chăn nuôi ngựa, lừa, la 0142

50. Chăn nuôi dê, cừu 0144

51. Chăn nuôi lợn 0145

52. Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

10.000 VNĐ/Cổ phầnMệnh giá cổ 
phần: 

0Tổng số cổ phần:

9. Danh sách cổ đông sáng lập:

10. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 
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Họ và tên: Giới tính:

Ngày sinh: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

LÊ KHẮC HỒNG Nam

12/11/1964 Kinh Việt Nam

B3533999
16/12/2009 Cục Quản lý Xuất nhập cảnh

Số 10, ngách 128/4 đường Hoàng Văn Thái, Phường Khương 
Mai, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Chức danh: Chủ tịch hội đồng quản trị

Loại giấy chứng thực cá nhân: Hộ chiếu Việt Nam

Chỗ ở hiện tại: P1505, nhà A5 làng quốc tế Thăng Long, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu 
Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội    
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